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I. PHẦN TRĂC NGHIỆM: (4 điểm)
	               Câu

Mã đề    
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	001
	C
	B
	A
	A
	D
	C
	B
	D
	B
	C
	D
	A

	002
	D
	D
	A
	B
	C
	D
	C
	C
	B
	B
	A
	A

	003
	C
	A
	C
	C
	B
	A
	D
	A
	D
	B
	B
	D

	004
	D
	D
	C
	A
	D
	A
	B
	C
	A
	B
	C
	A


II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: a. Protein có những chức năng gì? (1 điểm)

Trả lời:

· Cấu tạo nên tế bào và cơ thể

-Thu nhận thông tin

· Dự trữ các axitamin


-Xúc tác cho các phản ứng

· Vận chuyển các chất


-Vận động, giá đỡ…

· Bảo vệ cơ thể

b. Việc thay đổi món ăn hằng ngày sao cho đa dạng hơn nhằm mục đích gì? (1 điểm)

Trả lời:

Sự thay đổi món ăn hằng ngày sao cho đa dạng hơn là cần thiết. Ngoài việc tạo cho chúng ta có cảm giác ngon miệng, việc thay đổi món ăn hằng ngày sẽ cung cấp cho cơ thể chúng ta đầy đủ các nguyên tố hóa học cần thiết, trong đó có các nguyên tố vi lượng, vitamin…


Câu 2: a. Vì sao gọi là tế bào nhân sơ? (1 điểm)

Trả lời:

- Nhân chưa hoàn chỉnh

-Nhân chưa có màng bao bọc

b. Nêu đặc điểm của tế bào nhân thực? (1 điểm)

Trả lời:

-Kích thước lớn

-Cấu tạo phức tạp:

+Nhân có màng bao bọc

+Có hệ thống nội màng

+Nhiều bào quan có màng bao bọc

Câu 3: a. Lục lạp chỉ có ở loại tế bào nào? Chức năng của lục lạp? (1 điểm)

Trả lời:

-Lục lạp chỉ có ở tế bào thực vật.

-Chức năng của lục lạp: chứa chất diệp lục có khả năng chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học

b. Phân biệt các loại môi trường: ưu trương, nhược trương, đẳng trương. (1 điểm)

-Môi trường ưu trương: môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan lớn hơn nồng độ của chất tan bên trong tế bào

-Môi trường nhược trương: môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan thấp hơn nồng độ của chất tan bên trong tế bào

-Môi trường đẳng trương: môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan bằng nồng độ của chất tan bên trong tế bào

